
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với 
tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế 

giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa 
học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 661/TTr-SNV ngày 
01 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH Một 

thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc tại Giải bóng 
đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24 (có danh sách và mức thưởng kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân 

thuộc Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH; 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN  
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2024 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

I. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 1.000.000.000 đồng (một tỷ 

đồng) cho Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên 
bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc đoạt Cúp tại Giải bóng đá Cúp 
Quốc gia Casper 2023/24. 

II. Thưởng 172.000.000 đồng (một trăm bảy hai triệu đồng) cho Huấn 
luyện viên và Cầu thủ xuất sắc nhất Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa. 

TT Họ và tên Thành tích 
Tiền thưởng 

(VNĐ) 

1.  

Ông Hoàng Thanh Tùng, HLV 
Phó Đội bóng đá Đông Á Thanh 

Hóa, Công ty TNHH Một thành 
viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Đoạt Cúp tại Giải 

bóng đá Cúp Quốc gia 
Casper 2023/24 

30.000.000 

2.  

Ông Nguyễn Thành Dũng, HLV 

Phó Đội bóng đá Đông Á Thanh 
Hóa, Công ty TNHH Một thành 

viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Đoạt Cúp tại Giải 
bóng đá Cúp Quốc gia 

Casper 2023/24 

30.000.000 

3.  

Ông Mai Xuân Hợp, HLV Phó 
Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên 
bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Đoạt Cúp tại Giải 

bóng đá Cúp Quốc gia 
Casper 2023/24 

30.000.000 

4.  

Ông Nguyễn Chí Công, HLV Phó 

Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 
Công ty TNHH Một thành viên 

bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Đoạt Cúp tại Giải 
bóng đá Cúp Quốc gia 

Casper 2023/24 

30.000.000 

5.  

Ông Lê Hồng Minh, HLV Phó 
Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên 
bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Đoạt Cúp tại Giải 

bóng đá Cúp Quốc gia 
Casper 2023/24 

30.000.000 

6.  

Ông Trịnh Xuân Hoàng, Thủ môn 
Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên 
bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

Cầu thủ xuất sắc nhất 

Đội bóng đá Đông Á 
Thanh Hóa tại Giải 

bóng đá Cúp Quốc gia 
Casper 2023/24 

22.000.000 

Cộng: 172.000.000 



 

 

III. Tặng Bằng khen cho 10 cá nhân là thành viên, Huấn luyện viên Đội 
bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á 

Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp vào thành tích xuất sắc của Đội bóng đá Đông 
Á Thanh Hóa tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24. 

1.  
Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

2.  
Ông Popov Velizar Emilov, HLV Trưởng Đội bóng đá Đông Á Thanh 
Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

3.  
Ông Cao Hoàng Đức, Trưởng đoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một 

thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

4.  
Ông Đới Sỹ Nam, Phó Trưởng đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

5.  
Ông Cao Đức Thiện, Phó Trưởng đoàn, Giám đốc Truyền thông Câu lạc 
bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá 
Đông Á Thanh Hóa 

6.  
Ông Đồng Văn Chung, Phó Trưởng đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành 
chính Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành 

viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

7.  
Ông Đỗ Văn Phúc, Phiên dịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 
Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

8.  
Ông Dương Tiến Kỷ, Bác sĩ Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

9.  
Ông Vũ Hồng Quảng, Bác sĩ Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 
Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

10.  
Ông Đồng Xuân Thành, cán bộ truyền thông Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á 

Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

IV. Tặng Bằng khen cho 31 cá nhân là các cầu thủ Đội bóng đá Đông Á 
Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã 

thi đấu xuất sắc đoạt Cúp tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24. 

1.  
Ông Nguyễn Thanh Thắng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

2.  
Ông Hoàng Đình Tùng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

3.  
Ông Nguyễn Sỹ Nam, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

4.  
Ông Nguyễn Thanh Long, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 
ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 



 

 

5.  
Ông Võ Nguyên Hoàng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 

ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

6.  
Ông Nguyễn Văn Tùng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 
ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

7.  
Ông Lê Văn Thắng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

8.  
Ông Nguyễn Thái Sơn, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

9.  
Ông Trương Thanh Nam, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 
ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

10.  
Ông Trịnh Văn Lợi, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

11.  
Ông Đinh Tiến Thành, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

12.  
Ông Lâm Ti Phông, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

13.  
Ông Đinh Viết Tú, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

14.  
Ông Lê Quốc Phương, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

15.  
Ông Nguyễn Trọng Hùng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 

ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

16.  
Ông Vũ Hồng Quân, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

17.  
Ông Phạm Trùm Tỉnh, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

18.  
Ông A Mít, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH 
Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

19.  
Ông Hoàng Thái Bình, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

20.  
Ông Đoàn Ngọc Hà, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

21.  
Ông Y Êli Niê, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty TNHH 
Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

22.  
Ông Doãn Ngọc Tân, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

23.  
Ông Nguyễn Trọng Phú, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 
ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 



 

 

24.  
Ông Nguyễn Thanh Diệp, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 

ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

25.  
Ông Trần Như Tân, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 
TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

26.  
Ông Lê Thanh Bình, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công ty 

TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

27.  
Ông Thái Khắc Huy Hoàng, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 

Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

28.  
Ông Rimario Allando Gordon, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 
Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

29.  
Ông Luiz Antonio De Souza Soares, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh 

Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

30.  
Ông Benjamin Patrick Van Meurs, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh 
Hóa, Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

31.  
Ông Gustavo Ana Santos, Cầu thủ Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Công 

ty TNHH Một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa./. 
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